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1 Nguyễn Thị Huyền Anh 19/12/1991 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

2 Nguyễn Tài Cường 08/02/1978 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

3 Hoàng Quốc Chỉnh 05/01/1978 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

4 Nguyễn Thị Duyên 28/07/1982 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

5 Nguyễn Thị Thùy Dương 03/08/1995 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

6 Phạm Thị Hà 27/10/1994 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

7 Nguyễn Thị Hiền Hậu 05/12/2001 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

8 Nguyễn Văn Huấn 17/01/1980 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

9 Chu Thế Huy 16/08/1988 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

10 Nguyễn Đình Khánh 30/08/1983 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

11 Nguyễn Thị Liên 04/07/1978 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

12 Trần Đình Luận 23/10/1992 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

13 Nguyễn Thị Minh 11/10/1995 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

14 Nguyễn Văn Nụ 04/10/1984 Nam Kinh
Văn Quán, Lập Thạch, 

Vĩnh Phúc

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

15 Trần Thị Ngà 18/12/1987 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

16 Nguyễn Thị Kim Ngân 26/08/1987 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

17 Hoàng Thị Ngọc 12/05/1988 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

18 Doãn Phương Nhung 20/08/1984 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

19 Nguyễn Thị Phương 02/01/1980 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

20 Nguyễn Văn Tam 23/01/1981 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

21 Nguyễn Thị Tân 06/03/1981 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024
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22 Chu Thị Toan 13/10/1982 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

23 Phạm Văn Thanh 01/11/1981 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

24 Đoàn Thế Thành 10/04/1985 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

25 Nguyễn Đức Thọ 22/03/1980 Nam kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

26 Nguyễn Thị Thơm 13/09/1989 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

27 Trịnh Thị Phương Thùy 05/12/1984 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

28 Bùi Thị Huyền Trang 16/12/1989 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

29 Trương Thị Hồng Uyên 29/04/1995 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

30 Nguyễn Thị Vân 24/02/1991 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024

31 Chu Bá Vỹ 15/11/1983 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ điện 

và xây dựng Bắc Ninh

Từ ngày 17/7/2024 

đến ngày 24/8/2024


